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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác vệ sinh Lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp  
trên địa bàn phường Bắc Lệnh năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh Lao động; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc 

“Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động” và hướng dẫn 
quản lý bệnh nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-SYT ngày 12/04/2017 của sở y tế tỉnh Lào Cai 

về quy định phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động; 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TTYT ngày 12/03/2024 của Trung Tâm y tế 

thành phố Lào Cai về kế hoạch triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống 
bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024.  

UBND phường Bắc Lệnh xây dựng Kế hoạch công tác An toàn vệ sinh lao động 
và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2024 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung: Phát động sâu rộng phong trào quần chúng và người lao 

động ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động; 

phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ 
người lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Nêu 
cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công 

tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 20% cơ sở Lao động theo phân cấp được quản lý được kiểm tra, giám sát. 
- 15% người Lao động tại các cơ sở có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được 

quản lý sức khỏe và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. 
- 70% các cơ sở Lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, thực 

hiện các biện pháp phòng chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, phù 
hợp với điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc.  

- 30% số cơ sở Lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp được quản lý. 
- 15% số cơ sở Lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp được kiểm tra 

quan trắc môi trường Lao động.  
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- 100% người bị Tai nạn Lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại nơi 
làm việc, khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động dưới nhiều 

hình thức, nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng. Hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường về công tác vệ sinh lao 

động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lồng ghép 

các đợt kiểm tra và Tháng hành động nhằm tăng cường nhận thức cho người lao động 
có ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong quá 

trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, thực hiện 
các biện pháp phòng chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, phù hợp với 

điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc. 

Thực hiện tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ đối với lao động nữ trong độ tuổi sinh sản tại 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường. 

2. Quản lý sức khỏe người lao động 

Phân loại các cơ sở lao động, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và người 
lao động trong các cơ sở đó theo ngành nghề lao động để có kế hoạch quản lý, 

chăm sóc sức khỏe cụ thể cho từng đối tượng người lao động. 

Phối hợp với các ngành liên quan, các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng 

trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động, cải thiện điều 
kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Phối hợp với các ngành liên quan, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ làm công tác vệ sinh lao động. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp về công tác vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 

Phối hợp với các đơn vị có đủ các điều kiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ 
cho người lao động nhằm đảm bảo các quyền lợi được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Kiểm tra, giám sát và đánh giá tác động môi trường lao động và việc thực hiện 

khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại 
các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn phường. 

4. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại cơ quan  

Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng trong việc triển khai an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp. 
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Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với cán bộ, viên chức, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro và đảm bảo các chế độ theo quy định 

hiện hành của nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân phường 

Chỉ đạo chung các hoạt động về vệ sinh Lao động trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ 
sở có sử dụng Lao động thực hiện làm hợp đồng với người lao động cụ thể. 

Phân công cán bộ công chức phụ trách việc quản lý các cơ sở, doanh nghiệp 
có sử dụng lao động. Thống kế số liệu đầy đủ các cơ sở lao động trên địa bàn.  

1. Trạm Y tế  phường 

Rà soát, thống kê số cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động, doanh nghiệp nhỏ trên 

địa bàn (có từ 50 người trở xuống), gửi danh sách cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động, 
doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn phường. 

Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh 
lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn, thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch do sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố giao. 

Thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát về Vệ sinh lao động, 

sức khỏe người lao động cho các doanh nghiệp nhỏ (bao gồm cả phòng chống bệnh 
nghề nghiệp) theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế. 

Thực hiện tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, các biện pháp phòng chống, 

nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, phù hợp điều kiện lao động, tăng cường 
vận động tại nơi làm việc cho 70% số cơ sở lao động theo phân cấp quản lý trên địa 

bàn. 

Cung cấp và hướng dẫn các cơ sở lao động nhỏ trên địa bàn thực hiện việc báo 

cáo theo mẫu quy định tại phụ lục 8 thông tư 19/2016/TT-BYT. Nhận báo cáo của 
các cơ sở lao động trên địa bàn, chuyển các báo cáo của các cơ sở lao động về 

Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng Trung tâm y tế thành phố Lào Cai. 

Tiếp nhận và sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với các trường hợp tai nạn lao động 

và các tai nạn khác xảy ra trên địa bàn. 

Thực hiện báo cáo các trường hợp tai nạn lao động khám và điều trị tại Trạm 

Y tế theo mẫu quy định tại phụ lục XVIII Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ 
sinh lao động về Khoa Y tế công cộng. 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lao động (<50 người/ cơ sở) đóng trên địa bàn 
thực hiện báo cáo về TTYT đúng thời gian quy định. 

2. Công chức VH-XH phường 

Phối hợp với trạm y tế viết bài và thực hiện công tác tuyên truyền truyền đến 

100% các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ 
sinh lao động và phòng chống tai nạn thương tích và bệnh nghề nghiệp. 
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Tham gia với các đoàn trong công tác giám sát, kiểm tra định kỳ các cơ sở, 
doanh nghiệp có sử dụng lao động trên địa bàn.  

3. Tổ trưởng các tổ dân phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với Trạm Y tế tuyên 
truyền cho Nhân dân trên địa bàn, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe đến mọi người 

dân, nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn. 

4. Ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, trường học 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác chỉ đạo chung vận động các 
ngành liên quan, các đơn vị, doanh nghiệp nhỏ đóng trên địa bàn phường thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng 
chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống 

bệnh nghề nghiệp trên địa bàn phường Bắc Lệnh năm 2024. Đề nghị các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể, các đơn vị căn cứ kế hoạch thực hiện, trong quá trình thực 

hiện có gì vướng mắc trao đổi trực tiếp về Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân 
dân phường để cùng phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm Y tế thành phố; 
- TT Đảng uỷ - HĐND phường; 
- UB MTTQ, các đoàn thể phường;  
- Trạm Y tế phường; 
- Các trường học trên địa bàn; 
- Các tổ Dân phố; 
- Lưu VT;TYT (Vân).                             

                                                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Mai Thị Đồng 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BẮC LỆNH 
 

STT 
Số đăng kí kinh 

doanh 
Tên đơn vị, doanh nghiệp Địa chỉ Tên chủ cơ sở Số điện thoại Nghành nghề 

Số người 

lao động 

1  UBND Phường Bắc Lệnh Tổ 10  0869295899 UBND 21 

2  Công an Phường Bắc Lệnh Tổ 10 Trần cao Cường 0903491141 CAND 9 

3  Trạm khuyến nông Tổ 10 Phạm Ánh Hồng 09651500570 ĐVSN 10 

4  Trường Mầm Non Bắc Lệnh Tổ 13 Lê Thị Phượng 0918918678 Trường học 23 

5  Chi nhánh cấp nước số 2 TP Lào cai Tổ 5 Nguyễn Anh Tuấn 0912814819 ĐVSN 31 

6  Trường THCS LTT Bắc Lệnh Tổ 15 Cao Thị Thúy Hồng 0842094896 Trường học 33 

7  Trường THCS Bắc Lệnh Tổ 2 Hoàng Thị Mỹ An 0972781108 Trường học 32 

8  Trường Tiểu học  Bắc Lệnh Tổ 1 Trần Thị Liên 0969826262 Trường học 48 

9  Trường Mầm non DINO Tổ 17 Vũ Văn Minh 0967117906 Trường học 9 

10  CS MN Baby Star Tổ 15 Phan Thị Vân 0963306781 CS Mầm non 6 

11  Trường Nghề Apatit Tổ 5 Nguyễn Văn Bình 0914311274 Trường nghề 15 

12 12A5300317031 Công Ty Thương mại Hà Dương Tổ 7 Lê Mạnh Hà 0978283786 
làm cửa nhôm 
kính cửa sắt 

12 

 

13 12A8002957 Công ty thương mại Phương Thư Tổ 9 Nguyễn Thị Thư 
0986156155 

 
Bán Vật liệu xi 
măng, sắt thép 

5 

14 12A8002200/HKD Nhà Hàng Mạnh Sang Tổ 15 Nguyễn Thị Sang 0982412956 Nhà Hàng 6 

15 12A8027660 Cà Phê cá koi Tổ 17 Đoàn Ngọc Hà 0976116633 Nhà hàng 4 

16 12A8016645 Nhà Hàng Thái Bông Ban Xanh Tổ 15 Hà Thị Hoa 0866082858 Nhà hàng 6 

17 12A8023563 Nhà Hàng A Tưởng Tổ 15 Lương Văn Tưởng 0762271766 Nhà hàng 6 

18 12A8022785 Legend Coffe Tổ 16 Phạm Thị Nga 0384679782 Nhà hàng 4 

19 12A8001488 Nhà Hàng Quang Gà Tổ 16 Đặng Minh Quang 0969261976 Nhà hàng 5 

20 12A8013925 Nhà Hàng Thuần Việt Tổ 16 Nguyễn Đức Thắng 0961360677 Nhà hàng 7 

 Tổng : 20 cơ sở      292 
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